
Thành phố: Hà Nội 
Quận: Hà Đông 
Phường: Hà cầu

TỎNG HỢP DANH SÁCH CÁC H ộ KINH DOANH N ộp  ĐƠN ĐÈ NGHỊ HỎ TRỌ THEO NGHỊ QUYÉT
68/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ (ĐỢT I)

S ố  c h ứ n g  n h ậ n  

Đ K K D
N g à n h  n g h ề  k in h  

d o a n h

xác nhận của U B N D  
p h ư òn g  về  thò i gian  

tạm  ngừ ng kinh doanh  
(T ừ  n gày- Đ en ngày)

Đ ố i tư ợ n g

ST T M ã  s ố  th u ế T ê n  h ộ  k in h  d o a n h Đ ịa  c h ỉ Đ ư ọ c  hỗ 
trọ’ (Tích  

X)

K hông  
đ ư ọc hỗ trọ’ 

(T ích X)

G h i c h ú

1 8001644604 0 1 0 8 0 3 4 5 3 6 V ũ Tiến Long E5 khu  B ồ H ỏa- T ô H iệu Cafe giải khát 24/7/2021-7/8/2021

2 8100842212 0 1 0 8 0 0 2 8 4 9 N guyễn Thanh Hải A 16 T ô  H iệu V ật liệu xây dựng 24/7/2021-7/8/2021

3 8080428748
Q Đ  số 177/Q Đ -U B N D

ngày 28 /10 /2019 C hu Thị K im  Tuyền B T  52 V ina H uyndai Giáo dục m ầm  non 24/7/2021-7/8/2021

4 0107315757
Q Đ  số 65 /Q Đ -U B N D  

ngày  15/5/2019 Trần Thị Thu H iền T ần g  3 C T 2 N gô  T hì N hậm D ạy học 24/7/2021-7/8/2021

5 8310634794
Q Đ  số 208 /Q Đ -U B N D  

ngày  17/10/2017

N guyễn Thị Phương 
Thúy BT41 V illa  1- H uyndai G iáo dục m ầm  non 24/7/2021-7/8/2021

/S
/ ÍẨ #

Ls
;3S
h ...

6 0108076935
Q Đ  số 305 /Q Đ -U B N D

ngày 26 /10 /2020 Phạm  Thị Huyền BT31 V illa  1 H uyndai G iáo dục m ầm  non 24/7/2021-7/8/2021 fề($L ■ M .

ỉ.

7 8556700729
Q Đ  số 102/Q Đ -U B N D

ngày 12/8/2019 Đào Thanh Dung Số 57 V illa  1 H uyndai H illstate G iáo dục m ầm  non 24/7/2021-7/8/2021
1P

X ? | < ử

8 0107893638
Q Đ  số 47 /Q Đ -U B N D

ngày 22 /3 /2016 N guyễn Thùy N gân B T 34 V illa l-  H uyndai T ô  H iệu Giáo dục m ầm  non 24/7/2021-7/8/2021

--------- —

9 0106517447 0 1 0 8 0 0 0 7 7 7 N guyễn Thị H iền 134 T ô  H iệu N hà nghỉ 24/7/2021-7/8/2021

10 8132758669
Q Đ  số 895 /Q Đ -P G D & Đ

T  ngày  31 /7 /2012 H oàng Thị H iến
Số 10 lô 1 khu  Sông C ông  Hà 
T rì G iáo dục mầm non 24/7/2021-7/8/2021

11 0103388458
Q Đ  số 3818 /Q Đ -U B N D

ngày 14/7/2012 N guyễn Bá Hùng 55 Lê L ai- H à T rì Giáo dục m ầm non 24/7/2021-7/8/2021

12 0106877714 0 1 0 8 0 0 4 0 6 2

N guyễn Thị Thanh 
Yến T ầng  1 lô A 14 đường T ô  H iệu Bán rèm  m ành 24/7/2021-7/8/2021



S T T M ã  số  th u ế
S ố  c h ứ n g  n h ậ n  

Đ K K D
T ê n  h ộ  k in h  d o a n h Đ ịa  c h ỉ

N g à n h  n g h ề  k in h  

d o a n h

xác nhận của U B N D  
p h ư ò n g  về  th ò i gian  

tạm  n gừ n g  kinh doanh  
(T ừ  n gày- Đ ến ngày)

Đ ố i tư ợ n g

G h i c h úĐ ư ọ c  hỗ 
trọ' (Tích  

X )

K hông  
đuực hỗ trọ' 

(T ích x)

13 8019800318
Q Đ  số 149/Q Đ -U B N D  

ngày  16/10 /2019 Lê Thị Thu Hà
Số 20  V ila l ,  H uyndai, Lê 
H ồng P hong G iáo dục m ầm  non 24/7/2021-7/8/2021

14 8328734782
Q Đ  số 57 /Q Đ -U B N D  

n gày  22 /4 /2019 N guyễn Q uỳnh Trang Số 40  B T  H uyndai G iáo dục m ầm  non 24/7/2021-7/8/2021

15 8551478365 0 1 0 8 0 2 3 4 5 1 Trịnh Đ ức A nh Tuấn R6 H uyndai H ilISm all Cafe giải khát 24/7/2021-7/8/2021

16 8112784678 0 1 0 8 0 0 1 5 9 6 N guyễn N gọc Sơn N 0 3 4 ,L K 3 7 D V  H à Trì

Q uán áo, đỏ sơ sinh 
các loại, đồ chơi, xe 

đạn trẻ em 24/7/2021-7/8/2021

17 0107579125 0108007704 N guyễn Thị Liên
B2 Bồ H ỏa (161 m ới) Lê 

H ồng Phong Q uần áo 24/7/2021-7/8/2021

18 8313394981 0108012682 N guyễn Thị K im  Dung Số 34 Lê Hồng Phong

B án hàng vải m ảnh 
hàng m ay m ặc quần

áo 24/7/2021-7/8/2021

19 0109653624 0108036272 Tạ Thị Liên
SỐ 265 Tô H iệu TD P H à 

Trì 5

K inh doanh kim  khí 
tổng  họp, nội thất đồ

gỗ 24/7/2021-7/8/2021

20 0106722076 0108002822 N guyễn Thị K im  Thu
Lô A 7 khu Bồ H ỏa đường 

Lê H ồng Phong Bán quần áo 24/7/2021-7/8/2021

21 0107363888 N guyễn Thị M ai N ga BT36 V illa 1 Huyndai G iáo dục m ầm  non 24/7/2021-7/8/2021 vldl
22 0107664927 0108005428 Trương Thị H òa

Lô B3 khu Bồ Hỏa- Lê 
H ồng Phong Bán quần áo 24/7/2021-7/8/2021

3*"K y

23 0107548857 0108006644 N guyễn Thị B ích N gọc Số 163 Lê Lợi B án buôn sắt, thép 24/7/2021-7/8/2021


